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Câu 1: Dòng điện xoay chiều là gì ? Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín là gì ? Tần số của dòng điện xoay chiều cho biết gì ? Nêu các tác dụng của dòng điện xoay chiều ? Nêu một ứng dụng trong đời sống đối với mỗi tác dụng đó.?
Trả lời : 
· Dòng điện luân phiên đổi chiều được gọi là dòng điện xoay chiều.
· Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều trong một cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín đó luân phiên tăng giảm.
· Tần số của dòng điện là số lần dòng điện đổi chiều (số lượt dòng điện chạy trong mạch điện theo một chiều nhất định) trong 1s.
· Các tác dụng của dòng điện xoay chiều : tác dụng nhiệt (ứng dụng : bếp điện), tác dụng quang (ứng dụng : bóng đèn huỳnh quang), tác dụng từ (ứng dụng : nam châm điện), tác dụng sinh lý (ứng dụng : châm cứu điện)
Câu 2: Cấu tạo của máy phát điện xoay chiều gồm những bộ phận chính nào ? Nêu các cách tạo ra dòng điện cảm ứng xoay chiều ở máy phát điện xoay chiều ? Vì sao thực hiện các cách nêu trên thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện xoay chiều ? Ở máy phát điện xoay chiều : bộ phận quay gọi là gì , đứng yên gọi là gì ? Trong các nhà máy nhiệt điện và thủy điện, người ta làm cách nào để vận hành máy phát điện ? Có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào thành điện năng ?
Trả lời :
· Cấu tạo của máy phát điện xoay chiều gồm hai bộ phận chính là : Nam châm (tạo ra từ trường) và cuộn dây dẫn (tạo ra dòng điện)
· Các cách tạo ra dòng điện cảm ứng xoay chiều ở máy phát điện là : cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn và cho cuộn dây dẫn quay trong từ trường.
· Khi thực hiện các cách nêu trên thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn sẽ luân phiên tăng giảm do đó trong cuộn dây dẫn sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.
· Ở máy phát điện : bộ phận quay gọi là Rôto, bộ phận đứng yên gọi là Stato.
· Các cách vận hành máy phát điện : ở nhà máy nhiệt điện : dùng động cơ nổ : nhiệt năng chuyển hóa thành điện năng ; ở nhà máy thủy điện : dùng sức nước : cơ năng chuyển hóa thành điện năng.
Câu 3: Nguyên nhân gây ra sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện là gì ? Nêu hai cách làm giảm 100 lần hao phí điện năng trên đường dây tải điện ? Trong thực tế, ta thường áp dụng cách làm nào khi truyền tải điện năng đi xa ? Vì sao ? Cách làm giảm hao phí điện hiệu quả và ít tốt kém nhất là gì ?
Trả lời :
· Nguyên nhân gây ra sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện đi xa là do sự tỏa nhiệt trên dây dẫn (do tác dụng nhiệt của dòng điện trên dây dẫn).
· Có hai cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện là : (1) giảm điện trở R của dây tải điện 100 lần và (2) tăng hiệu điện thế U đặt ở đầu đường dây tải điện 10 lần.
· Trong thực tế ta thường áp dụng cách (2) vì cách làm giảm hao phí điện năng hiệu quả và ít tốn kém nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào đầu đường dây tải điện trước khi truyền tải điện năng đi xa.
Câu 4: Khi truyền tải điện năng đi xa, nếu tăng hiệu điện thế ở đầu đường dây tải điện lên gấp 10 lần đồng thời giảm được điện trở của dây tải điện đi 4 lần thì công suất hao phí điện do tỏa nhiệt trên đường dây giảm đi bao nhiêu lần ?
Trả lời :
· Khi tăng hiệu điện thế U ở đầu đường dây tải điện lên 10 lần thì công suất hao phí điện trên đường dây giảm 100 lần (Php tỉ lệ nghịch với U2)
· Khi giảm điện trở R của dây tải điện đi 4 lần thì công suất hao phí điện trên đường dây giảm 4 lần.
· Vậy : công suất hao phí điện trên đường dây giảm : 100 x 4 = 400 lần.
Câu 5: Máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng Vật lý nào ? Dòng điện xuất hiện ở cuộn dây thứ cấp của máy biến thế gọi là gì ? Vì sao ? Mô tả cấu tạo của máy biến thế. Vẽ hình và chú thích. Nêu tác dụng làm thay đổi hiệu điện thế của máy biến thế ?
Trả lời :
· Máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
· Dòng điện xuất hiện ở cuộn thứ cấp của máy biến thế gọi là dòng điện cảm ứng xoay chiều. Vì : Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp n1 của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều U1 thì lõi Fe (pha Si) bị nhiễm từ. Từ trường của lõi Fe là từ trường biến đổi do đó số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây thứ cấp n2 luân phiên tăng giảm do đó trong cuộn thứ cấp xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều, tức là ở hai đầu cuộn thứ cấp có một hiệu điện thế xoay chiều U2.n1
n2
Lõi Fe (pha Si)

· Cấu tạo của máy biến thế gồm : hai cuộn dây dẫn có số vòng n1 và n2 khác nhau, đặt cách điện nhau và lõi sắt (pha Silic) chung cho cả hai cuộn dây dẫn.
· Tác dụng làm thay đổi hiệu điện thế của máy biến thế : 
· Nếu số vòng n1 của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng n2 của cuộn thứ cấp thì hiệu điện thế U1 của cuộn sơ cấp lớn hơn hiệu điện thế U2 của cuộn thứ cấp. Máy biến thế có tác dụng làm giảm hiệu điện thế, gọi là máy hạ thế.
· Nếu số vòng n1 của cuộn sơ cấp nhỏ hơn số vòng n2 của cuộn thứ cấp thì hiệu điện thế U1 của cuộn sơ cấp nhỏ hơn hiệu điện thế U2 của cuộn thứ cấp. Máy biến thế có tác dụng làm tăng hiệu điện thế, gọi là máy tăng thế.
Câu 6: Vì sao không được sử dụng dòng điện một chiều không đổi để chạy máy biến thế ?
Trả lời : Vì : Khi cho dòng điện 1 chiều không đổi chạy qua cuộn sơ cấp n1 của máy biến thế thì lõi Fe (pha Si) bị nhiễm từ. Nhưng từ trường của lõi Fe là từ trường không biến đổi do đó số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây thứ cấp n2 không thay đổi do đó không tạo ra được dòng điện cảm ứng trong cuộn thứ cấp
Câu 7: Khi truyền tải điện năng đi xa, máy biến thế đóng vai rất quan trọng vì sao ? Người ta thường lắp đặt các máy biến thế như thế nào trên đường dây tải điện ? 
Trả lời : 
· Khi truyền tải điện năng đi xa, máy biến thế đóng vai rất quan trọng vì cách làm giảm hao phí điện năng hiệu quả và ít tốn kém nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào đầu đường dây tải điện trước khi truyền tải điện năng đi xa.
· Người ta thường lắp đặt máy tăng thế ở đầu đường dây tải điện (ở gần nhà máy điện) và các máy hạ thế ở gần hoặc cuối đường dây tải điện (ở nơi sử dụng điện). 

------------- CHÚC CÁC EM HỌC TỐT ----------------

BÀI TẬP VỀ MÁY BIẾN THẾ VÀ CÔNG SUẤT HAO PHÍ ĐIỆN
Bài 1: Máy biến thế I có số vòng hai cuộn dây lần lượt là 500 vòng và 25000 vòng đặt ở cuối đường dây tải điện để giảm hiệu điện thế 11000V còn bao nhiêu V ?
Bài 2: Máy biến thế II có số vòng của hai cuộn dây lần lượt là 640 vòng và 16000 vòng đặt ở đầu đường dây tải điện để tăng hiệu điện thế lên đến 500000V. Tính hiệu điện thế của dòng điện được tạo ra ở nhà máy điện ? Công suất hao phí điện do tỏa nhiệt trên đường dây giảm bao nhiêu lần ?
Bài 3: Máy biến thế I đặt ở cuối đường dây tải điện để giảm hiệu điện thế từ 110000V xuống còn 35000V. Nếu số vòng dây của cuộn sơ cấp là 22000 vòng thì số vòng dây của cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?
Bài 4: Máy biến thế II đặt ở đầu đường dây tải điện để tăng hiệu điện thế từ 25000V lên đến 500000V. Nếu số vòng dây của cuộn thứ cấp là 18000 vòng thì số vòng dây của cuộn sơ cấp là bao nhiêu ? Công suất hao phí điện do tỏa nhiệt trên đường dây giảm bao nhiêu lần ?
Bài 5: Một máy biến thế có số vòng của hai cuộn dây lần lượt là 800 vòng và 5000 vòng.
	a/. Có thể sử dụng máy biến thế đó để tăng hiệu điện thế 220 V lên đến bao nhiêu V ?
	b/. Có thể sử dụng máy biến thế đó để giảm hiệu điện thế 220 V xuống còn bao nhiêu V ?
Bài 6: Một máy biến thế có số vòng của một cuộn dây là 4000 vòng. Hỏi : muốn sử dụng máy biến thế đó để giảm hiệu điện thế từ 240 vòng xuống còn 12 V thì phải quấn cuộn dây kia có số vòng bằng bao nhiêu ?
Bài 7: Một máy biến thế có số vòng của hai cuộn dây lần lượt là 500 vòng và 4000 vòng. Nếu đặt vào hai đầu của một cuộn dây hiệu điện thế xoay chiều bằng 240 V thì thu được hiệu điện thế xoay chiều bằng bao nhiêu V ở cuộn dây kia ?
Bài 8: 	a) Máy biến thế I đặt ở đầu đường dây tải điện để tăng hiệu điện thế từ 25000V lên đến 500000V. Nếu số vòng dây của cuộn thứ cấp là 20000 vòng thì số vòng dây của cuộn sơ cấp là bao nhiêu ?
b) Máy biến thế II đặt ở cuối đường dây tải điện để giảm hiệu điện thế từ 500kV xuống còn 110000V. Nếu số vòng dây của cuộn sơ cấp là 25000 vòng thì số vòng dây của cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?
Bài 9 : Một máy biến thế đặt ở đầu đường dây tải điện để tăng hiệu điện thế từ 25000V lên đến 500000V. Nếu số vòng dây của một cuộn là 10000 vòng thì số vòng dây của cuộn dây còn lại là bao nhiêu ?
Bài 10 : Một máy giảm thế dùng để giảm hiệu điện thế từ 250000V xuống 10000V. Nếu số vòng dây của một cuộn là 8000 vòng thì số vòng dây của cuộn dây còn lại phải quấn là bao nhiêu ? 
Bài 11: Một nhà máy điện có thể sản xuất được công suất điện 300MW. Người ta truyền tải công suất điện này đi xa bằng dây tải điện có điện trở tổng cộng bằng 0,2Ω và đặt vào đầu dây tải điện một hiệu điện thế 500kV.
	a/. Tính công suất hao phí điện do tỏa nhiệt trên đường dây.
	b/. Để có hiệu điện thế nói trên người ta đặt ở đầu đường dây tải điện một máy tăng thế có số vòng của hai cuộn dây là 500 vòng và 10000 vòng. Tìm cường độ dòng điện được tạo ra từ máy phát điện ở nhà máy điện đó.
Bài 12: Một nhà máy điện có thể sản xuất được dòng điện có cường độ bằng 15kA. Người ta truyền tải dòng điện đó đi xa bằng dây tải điện có điện trở tổng cộng bằng 0,05Ω.
	a/. Tính công suất điện hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.
	b/. Nếu sử dụng máy tăng thế có số vòng của hai cuộn dây lần lượt là 400 vòng và 16000 vòng đặt ở đầu đường dây tải điện thì công suất hao phí điện còn bao nhiêu W ?
Bài 13: Một nhà máy điện có thể sản xuất được công suất điện 150MW. Người ta truyền tải công suất điện này đi xa 200 km bằng dây tải điện người ta đặt vào đầu dây tải điện một hiệu điện thế 500kV. Biết 1 km dây loại này có điện trở bằng 1.10-3 Ω.
	a/. Tính công suất hao phí điện do tỏa nhiệt trên đường dây.
	b/. Hiệu điện thế của dòng điện được sản xuất từ máy phát điện ở nhà máy điện đó là 25000V. Tính : tỉ số số vòng dây của hai cuộn dây máy biến thế được sử dụng đặt ở đầu dây tải điện. Nếu đã có sẵn một cuộn dây có số vòng bằng 10000 vòng thì cuộn dây kia phải có số vòng bằng bao nhiêu ?
Bài 14: Một nhà máy điện có thể sản xuất được dòng điện có cường độ bằng 10kA. Người ta truyền tải dòng điện đó đi xa bằng dây tải điện có điện trở suất bằng 2,8.10-8 Ωm, tiết diện 2 cm2 và chiều dài tổng cộng bằng 14km.
	a/. Tính công suất điện hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.
	b/. Để công suất hao phí điện do tỏa nhiệt trên đường dây giảm đi 400 lần phải sử dụng máy biến thế có tỉ số số vòng của hai cuộn dây bằng bao nhiêu ? Nếu đã có sẵn một cuộn dây có số vòng bằng 8000 vòng thì cuộn dây kia phải có số vòng bằng bao nhiêu ?
Bài 15: Một nhà máy điện có thể sản xuất ra được dòng điện có cộng suất P = 300 MW. Để truyền tải dòng điện đó đi xa bằng dây tải điện có điện trở tổng cộng bằng 2 Ω, người ta đặt vào đầu dây tải điện một hiệu điện thế 500 kV.
	a/. Gọi P là công suất hao phí điện trên đường dây. Tính : tỉ số P/P (%)
b/. Để có hiệu điện thế nói trên đặt vào đầu dây tải điện, người ta sử dụng một máy biến thế có số vòng hai cuộn dây lần lượt là 1000 vòng và 20000 vòng. Nếu không sử dụng máy biến thế trên thì công suất hao phí điện là P’. Tính tỉ số P’/P (%)
Bài 16: Một nhà máy điện có thể sản xuất ra được dòng điện có công suất P = 250 MW, hiệu điện thế bằng 25000 V. Người ta truyền tải dòng điện đó đi xa bằng dây tải điện có điện trở tổng cộng bằng 0,5 Ω.
	a/. Gọi P là công suất hao phí điện trên đường dây. Tính : tỉ số P/P (%)
b/. Người ta sử dụng một máy biến thế có số vòng hai cuộn dây lần lượt là 1000 vòng và 20000 vòng đặt vào đầu đường dây tải điện để giảm hao phí điện trên đường dây tải điện đó xuống còn P’. Tính tỉ số P’/P(%)
Bài 17: Một nhà máy điện có thể sản xuất ra được dòng điện có cường độ là 20kA và công suất P = 500MW. Để truyền tải dòng điện đó đi xa bằng dây tải điện có điện trở tổng cộng bằng 0,5 Ω, thì công suất hao phí điện trên đường dây tải điện đó là P.
	a/. Tính : tỉ số P /P (%)
b/. Để giảm hao phí điện xuống còn P’, người ta sử dụng một máy biến thế có số vòng hai cuộn dây lần lượt là 2000 vòng và 50000 vòng đặt vào đầu đường dây tải điện. Tính tỉ số P’/P (%)
Bài 18 : Một nhà máy điện có thể sản xuất ra được dòng điện có công suất P = 300 MW, để truyền tải dòng điện đó đi xa bằng dây tải điện có điện trở tổng cộng bằng 0,2 Ω người ta sử dụng một máy biến thế có số vòng hai cuộn dây lần lượt là 2000 vòng và 30000 vòng đặt ở đầu đường dây tải điện tăng hiệu điện điện thế lên đến 450 kV.
	a/. Gọi P là công suất hao phí điện trên đường dây. Tính : tỉ số P/P (%)
b/. Nếu không sử dụng máy biến thế nói trên đặt ở đầu đường dây tải điện thì công suất hao phí điện là P’. Tính tỉ số P’/P (%)		
